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01 RĂNG 200.000 VNDHÀN RĂNG VĨNH VIỄN BẰNG FUJI

01 RĂNG 300.000 VNDHÀN RĂNG BẰNG COMPOSITE

K H Á M  T Ư  VẤ N

N H A  K H OA  TỔ N G  Q UÁT

TRÁM BÍT HỐ RÃNH (SEALANT) 
DỰ PHÒNG SÂU RĂNG 01 RĂNG 200.000 VND

CHỤP XQUANG CBCT

CHỤP XQUANG CEPHALOMETRIC

CHỤP XQUANG PANORAMA

CHỤP XQUANG MẶT THẲNG

01 LẦN

01 LẦN

01 LẦN

01 LẦN

CHỤP PHIM TẠI CHỖ 01 CA

500.000 VND

150.000 VND

150.000 VND

150.000 VND

50.000 VND

HÀN CỔ RĂNG BẰNG FUJI
/COMPOSITE 

300.000 VND

01 RĂNG

01 RĂNG

HÀN RĂNG THẨM MỸ

HÀN RĂNG XOANG II 400.000 VND

500.000 VND

01 RĂNGSỬ DỤNG VẬT LIỆU SINH HỌC

CHE TỦY TRỰC TIẾP

+1.000.000 VND

01 RĂNG 700.000 VND

CHE TỦY GIÁN TIẾP 01 RĂNG 400.000 VND

01 RĂNG

DỊCH VỤ GHI CHÚ �ƠN GIÁ

DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ



2

DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ

2.000.000 VND

1.000.000 VND

600.000 VND

1.000.000 VND

2.500.000 VND

1.000.000 VNDĐÍNH ĐÁ ÁO

ĐIỀU TRỊ TỦY LẠI – RĂNG HÀM LỚN (6, 7, 8)

ĐIỀU TRỊ TỦY LẠI – RĂNG HÀM NHỎ (4, 5)

CHỐT ĐÚC ZIRCONIA

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG HÀM NHỎ (4, 5) 

CẮM CHỐT KIM LOẠI

ĐÍNH ĐÁ THỤY SỸ

ĐÍNH ĐÁ HÀN QUỐC

ĐÍNH KIM CƯƠNG

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG CỬA, NANH (1, 2, 3)

LẤY TỦY BUỒNG

CHỐT ĐÚC KIM LOẠI 1.000.000 VND

500.000 VND

1.800.000 VND

3.000.000 VND

01 MÁNG + LẤY CAO
RĂNG + THUỐC ĐẶT

01 VIÊN 500.000 VND

MÁNG ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU

ĐÍNH ĐÁ (ĐÁ CỦA KHÁCH)

2.000.000 VND

01 RĂNG 2.000.000 VNDĐIỀU TRỊ TỦY – RĂNG HÀM LỚN (6, 7, 8)

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 VIÊN / RĂNG

01 VIÊN / RĂNG

01 VIÊN / RĂNG

01 VIÊN / RĂNG

1.800.000 VND

1.500.000 VND

1.500.000 VND

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

CẮM CHỐT THẠCH ANH

2.000.000 VND

ĐIỀU TRỊ TỦY LẠI – RĂNG CỬA, NANH (1, 2, 3) 

01 RĂNG

01 RĂNG



01 RĂNGBÔI CHỐNG Ê BUỐT ( THEO DÕI) 100.000 VND

02 LẦN LCR
+ BÔI THUỐC

GÓI ĐIỀU TRỊ VIÊM LỢI 800.000 VND

DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ

01 MÁNG

01 LẦN

01 LẦN

01 LẦN

01 LẦN

01 LIỆU TRÌNH

01 LIỆU TRÌNH

01 BỘ

02 TUÝP

MÁNG CHỐNG Ê BUỐT + THUỐC

TÁI KHOÁNG HÓA MEN 
RĂNG BẰNG ICON DMG

LẤY CAO RĂNG + ĐÁNH BÓNG ĐỘ 1

LẤY CAO RĂNG + ĐÁNH BÓNG ĐỘ 2

LẤY CAO RĂNG + ĐÁNH BÓNG ĐỘ 3

ĐÁNH BÓNG RĂNG

2.000.000 VND

150.000 VND

200.000 VND

300.000 VND

50.000 VND

TẨY TRẮNG RĂNG KẾT HỢP

ÉP MÁNG TẨY TRẮNG

4.000.000 VND

500.000 VND

THUỐC TẨY TRẮNG TẠI NHÀ 500.000 VND

TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG KHÁM 3.000.000 VND

2.500.000 VND

01 RĂNG

3

GẮN RĂNG SỨ 
(KHÁCH LÀM CHỖ KHÁC)

500.000 VND01 RĂNG



C H Ỉ N H  N H A
DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI KIM LOẠI BUỘC
CHUN MỨC ĐỘ 1

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI KIM LOẠI BUỘC
CHUN MỨC ĐỘ 2

25.000.000 VND

35.000.000 VND

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI KIM LOẠI BUỘC
CHUN MỨC ĐỘ 3

45.000.000 VND

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ 
KHÓA MỨC ĐỘ 1

30.000.000 VND

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ 
KHÓA MỨC ĐỘ 2

40.000.000 VND

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ 
KHÓA MỨC ĐỘ 3 50.000.000 VND

02 HÀM
CHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI SỨ BUỘC CHUN
MỨC ĐỘ 1

30.000.000 VND

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI SỨ BUỘC CHUN
MỨC ĐỘ 2

40.000.000 VND

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI SỨ BUỘC CHUN
MỨC ĐỘ 3 50.000.000 VND

02 HÀM
CHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI SỨ TỰ 
KHÓA MỨC ĐỘ 1 35.000.000 VND

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI SỨ TỰ 
KHÓA MỨC ĐỘ 2

45.000.000 VND

02 HÀMCHỈNH NHA BẰNG MẮC CÀI SỨ TỰ 
KHÓA MỨC ĐỘ 3

55.000.000 VND

01 LIỆU TRÌNHCHỈNH NHA BẰNG KHAY TRONG SUỐT
INVISALIGN ĐỘ 1

88.000.000 VND

01 LIỆU TRÌNHCHỈNH NHA BẰNG KHAY TRONG SUỐT
INVISALIGN ĐỘ 2

120.000.000 VND
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01 HÀM

01 HÀM

01 HÀM

01 LIỆU TRÌNH

01 LIỆU TRÌNH

CHỈNH NHA BẰNG KHAY TRONG SUỐT
INVISALIGN ĐỘ 3

140.000.000 VND

6.000.000 VND

2.000.000 VND

10.000.000 VND

3.000.000 VND

DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ

01 HÀM

01 HÀM

01 HÀM

01 MÁNG

01 BỘ

01 BỘ

01 BỘ

01 BỘ

01 BỘ

HÀM NONG TRANSFORCE

HÀM NONG QUAZ-HEIX

HÀM NONG HYRAX

MÁNG TRƯỢT

5.000.000 VND

4.000.000 VND

5.000.000 VND

2.000.000 VND

KHÍ CỤ CARRIERE

KHÍ CỤ CHINCUP

10.000.000 VND

5.000.000 VND

KHÍ CỤ HEADGEAR

KHÍ CỤ FACEMASK

HÀM NONG RPE

HÀM DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA

BỘ 03 CẶP KHAY VIVERA DUY TRÌ 
SAU CHỈNH NHA

HÀM GIỮ KHOẢNG/ CUNG LƯỠI 

8.000.000 VND

10.000.000 VND

KHÍ CỤ TWINBLOCK 10.000.000 VND

CHÚ Ý:
MỨC ĐỘ 1: ĐÓNG KHE THƯA + CHỈ DÀN ĐỀU ĐƠN THUẦN
MỨC ĐỘ 2: CÓ NHỔ RĂNG, CẤY MINIVIS, ĐẨY RĂNG TẠO KHOẢNG
MỨC ĐỘ 3: KHỚP CẮN NGƯỢC KHỚP CẮN HỞ, CÓ NHIỀU BỆNH LÝ KẾT HỢP NHƯ NHA CHU, 
KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM + DI GẦN RĂNG 7 + 8.

KẾ HOẠCH MÔ PHỎNG 
DI CHUYỂN RĂNG 3D (CLINCHECK)

8.000.000 VND



01 RĂNGĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG HÀM SỮA – RĂNG ( 4, 5 ) 800.000 VND

01 RĂNGĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG SỮA – RĂNG ( 1, 2, 3 ) 600.000 VND

N H A  K H OA  T R Ẻ  E M
DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 LẦN

01 RĂNG

01 RĂNG

300.000 VND

1.500.000 VND

80.000 VND

50.000 VND

100.000 VND

300.000 VND

CHỤP SỨ RĂNG SỮA - RĂNG CỬA ( 1, 2, 3 )

SDF DỰ PHÒNG SÂU RĂNG

01 RĂNG 800.000 VNDLẤY TỦY BUỒNG RĂNG SỮA

HÀN RĂNG SỮA BẰNG COMPOSITE

CHỤP SỨ RĂNG HÀM SỮA

01 RĂNG 500.000 VNDCHỤP THÉP RĂNG HÀM SỮA

BÔI FLUORIDE DỰ PHÒNG SÂU RĂNG

HÀN RĂNG SỮA BẰNG FUJI

NHỔ RĂNG SỮA TÊ TIÊM

CỐ ĐỊNH RĂNG BẰNG 
CHỈ THÉP/ EVERSTICK ( 1 RĂNG )

01 CUNG 2.000.000 VNDHÀM GIỮ KHOẢNG RĂNG SỮA CỐ ĐỊNH 1 BÊN

01 HÀM 3.000.000 VNDHÀM GIỮ KHOẢNG RĂNG SỮA THÁO LẮP

01 CUNG 2.000.000 VNDHÀM DISTAL SHOE

NHỔ RĂNG SỮA TÊ BÔI

200.000 VND

150.000 VND

1.000.000 VND
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DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ

BAO GỒM:
1. TRỤ IMPLANT CHÍNH HÃNG 
2. PHỤC HÌNH GIẢI PHẪU CÁ NHÂN 
HÓA BẰNG ZIRCONIA 3D MULTILAYER
(CUSTOMIZED ABUTMENT ZIRCONIA)/ 
BẢO HÀNH 25 NĂM

BAO GỒM:
1. TRỤ IMPLANT CHÍNH HÃNG 
2. PHỤC HÌNH GIẢI PHẪU CÁ NHÂN 
HÓA BẰNG ZIRCONIA 3D MULTILAYER
(CUSTOMIZED ABUTMENT ZIRCONIA)/ 
BẢO HÀNH 25 NĂM

BAO GỒM:
1. TRỤ IMPLANT CHÍNH HÃNG 
2. PHỤC HÌNH GIẢI PHẪU CÁ NHÂN 
HÓA BẰNG ZIRCONIA 3D MULTILAYER
(CUSTOMIZED ABUTMENT ZIRCONIA)/ 
BẢO HÀNH 25 NĂM

IMPLANT STRAUMANN BLX

IMPLANT NOBEL

30.000.000 VND

46.000.000 VND

PHỤC HÌNH TẠM 
HƯỚNG DẪN LỢI BẰNG NHỰA  PMMA 1.000.000 VND

40.000.000 VND

CẤY  G H É P  I M P L A N T

01 RĂNG

PHỤC HÌNH BÁN HÀM ( GẮN CỐ ĐỊNH )
TRÊN ALL ON-X 40.000.000 VND01 GÓI

PHỤC HÌNH TOÀN HÀM ( GẮN CỐ ĐỊNH )
TRÊN ALL ON-X 80.000.000 VND01 GÓI

PHỤC HÌNH TOÀN HÀM ( THÁO LẮP CHỊU LỰC 
HOÀN TOÀN TRÊN IMPLANT ) TRÊN ALL ON-X 60.000.000 VND01 GÓI

PHỤC HÌNH TOÀN HÀM ( THÁO LẮP CHỊU LỰC 
MỘT PHẦN TRÊN IMPLANT ) TRÊN ALL ON-X

ABUTMENT CÁ NHÂN TITANIUM

40.000.000 VND

3.000.000 VND

01 GÓI

01 RĂNG

ABUTMENT CÁ NHÂN ZIRCONIA 5.000.000 VND01 RĂNG

GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO 2.500.000 VND0,25 CC

NÂNG XOANG KÍN 6.000.000 VND1 RĂNG

NÂNG XOANG HỞ 10.000.000 VND1 RĂNG

01 TRỤIMPLANT DIO 16.000.000 VND

01 TRỤIMPLANT DENTIUM 18.000.000 VND

IMPLANT SUPERLINE

01 TRỤIMPLANT ETK 27.000.000 VND

01 TRỤIMPLANT SIC 30.000.000 VND

CHÚ Ý:
-PHỤC HÌNH ALL ON-X LÀ PHỤC HÌNH NHIỀU RĂNG HOẶC TOÀN HÀM TRÊN 4 TRỤ IMPLANT LIỀN KỀ TRỞ LÊN
-PHỤC HÌNH BÁN HÀM LÀ PHỤC HÌNH ALL ON-X TRÊN 1 CUNG RĂNG (<6 RĂNG LIỀN KỀ)
-CHI PHÍ TỔNG CHO 1 CA ALL ON-X = SỐ LƯƠNG TRỤ THEO HÃNG + GÓI PHỤC HÌNH
-CHI PHÍ NÂNG XOANG ĐÃ BAO GỒM GHÉP XƯƠNG



T I Ể U  P H ẪU
DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ

01 CHÂN

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

500.000 VND

1.000.000 VND

1.500.000 VND

2.000.000 VND

3.000.000 VND

4.000.000 VND

1.000.000 VND

3.000.000 VND

5.000.000 VND

2.000.000 VND

NHỔ CHÂN RĂNG

NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI ĐỘ 2

NHỔ RĂNG NGẦM ĐỘ 1

NHỔ CHÂN RĂNG LUNG LAY

NHỔ RĂNG KHÔN HÀM TRÊN ( RĂNG SỐ 8 ) ĐỘ 2

NHỔ RĂNG KHÔN HÀM TRÊN ( RĂNG SỐ 8 ) ĐỘ 1 

NHỔ RĂNG KHÔN HÀM TRÊN ( RĂNG SỐ 8 ) ĐỘ 3

NHỔ RĂNG THỪA, RĂNG DỊ DẠNG

NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI ĐỘ 3

NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI ĐỘ 4

NHỔ RĂNG NGẦM ĐỘ 2

NHỔ RĂNG NGẦM ĐỘ 3

NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI ĐỘ 1 1.500.000 VND

3.000.000 VND

300.000 VND

 01 LỒI XƯƠNG

01 RĂNG

2.000.000 VNDPHẪU THUẬT CẮT LỒI XƯƠNG

PHẪU THUẬT CẮT CHÓP

CẮT PHANH MÔI BẰNG LASER 2.000.000 VND

2.000.000 VND
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DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ

01 RĂNG +1.000.000 VNDNHỔ RĂNG BẰNG MÁY PIEZOTOME 

01 GÓI

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 NANG

01 ỐNG

01 PHẪU THUẬT

01 RĂNG

01 RĂNG

1.000.000 VND

4.000.000 VND

2.000.000 VND

3.000.000 VND

5.000.000 VND

1.000.000 VND

CẮT LỢI LÀM DÀI THÂN RĂNG 
BẰNG DAO THƯỜNG

PHẪU THUẬT GHÉP LỢI

NẠO NANG CHÂN RĂNG KÍCH THƯỚC LỚN

CẮT LỢI BẰNG LASER LÀM DÀI THÂN RĂNG

VẬT LIỆU TÁI TẠO SINH HỌC EMDOGAIN

CẮT LỢI TRÙM

CHÍCH ÁP XE QUANH THÂN RĂNG

CÔNG NGHỆ PRF

TIỂU PHẪU CẮT LỢI VÀ 
TẠO HÌNH XƯƠNG Ổ RĂNG

PHẪU THUẬT GHÉP MÔ LIÊN KẾT 3.000.000 VND

1.000.000 VND

2.000.000 VND

300.000 VND

1.000.000 VND

TIỂU PHẪU NẠO TÚI NHA CHU MỖI RĂNG
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CẮT PHANH LƯỠI BẰNG LASER 2.000.000 VND



01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

10.000.000 VND

2.500.000 VND

1.000.000 VND

CHỤP SỨ/VENEER SỨ EMAX HT

CHỤP SỨ TITAN

ONLAY/ INLAY/ OVERLAY COMPOSITE

CHỤP SỨ/VENEER SỨ EMAX 8.000.000 VND

01 RĂNGCHỤP SỨ ZIRCONIA 5.000.000 VND

CHỤP SỨ HT SMILE

CHỤP SỨ NACERA 

01 RĂNG 4.000.000 VNDCHỤP SỨ VENUS

ONLAY/ INLAY/ OVERLAY ZIRCONIA

ONLAY/ INLAY/ OVERLAY EMAX 

5.000.000 VND

8.000.000 VND

01 RĂNGCHỤP SỨ CERAMILL PLUS 7.000.000 VND

10.000.000 VND

01 RĂNGCHỤP SỨ KATANA 3.000.000 VND

9.000.000 VND

T H Ẩ M  M Ĩ  VÀ  P H Ụ C  H Ì N H

CHỤP SỨ LAVA ASTHENTIS

VENEER LISI

CHỤP SỨ ORODENT DIAMOND

01 RĂNG 10.000.000 VND

10.000.000 VND

12.000.000 VND

01 RĂNG

01 RĂNG

DỊCH VỤ GHI CHÚ �ƠN GIÁ
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P H Ụ C  H Ì N H  T H ÁO  L Ắ P
DỊCH VỤ GHI CHÚ BẢNG GIÁ

01 HÀM

01 HÀM

01 HÀM

01 HÀM

01 HÀM

01 HÀM

01 HÀM

01 RĂNG

01 RĂNG

01 RĂNG

01 HÀM

01 HÀM

02 HÀM

01 HÀM

4.000.000 VND

3.000.000 VND

500.000 VND

7.000.000 VND

8.000.000 VND

8.000.000 VND

HÀM KHUNG TITAN CÓ MOCBI

LÊN RĂNG NHỰA NGOẠI

HÀM KHUNG LIÊN KẾT TITAN

NỀN HÀM NHỰA THƯỜNG TOÀN HÀM

HÀM KHUNG CR-CO

NỀN HÀM NHỰA DẺO TOÀN HÀM

NỀN HÀM NHỰA THƯỜNG BÁN HÀM

NỀN NHỰA DẺO BÁN HÀM

HÀM GIẢ TOÀN HÀM DƯỚI

14.000.000 VNDHÀM GIẢ THÁO LẮP CẢ TRÊN VÀ DƯỚI

2.500.000 VNDHÀM THÁO LẮP NHỰA CỨNG

01 HÀM 8.000.000 VNDMÁNG THƯ GIÃN CƠ

01 HÀM 7.000.000 VNDMÁNG CHỐNG NGHIẾN

01 HÀM 20 .000.000 VNDMÁNG NHAI/ NÂNG KÍCH THƯỚC DỌC

HÀM GIẢ TOÀN HÀM TRÊN

LÊN RĂNG NHỰA THƯỜNG 100.000 VND

1.000.000 VND

2.500.000 VND

3.000.000 VND

1.500.000 VND

12.000.000 VND

LƯỚI NỘI HÀM
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              THANK YOU
FOR INTERESTING

S P  C H Ă M  S Ó C  R Ă N G  M I Ệ N G

NƯỚC SÚC MIỆNG FLOURKID 

NƯỚC SÚC MIỆNG 
HMU 0.12% CHLORHEXIDINE

01 CHAI 100.000 VND

120.000 VND01 CHAI

DỊCH VỤ GHI CHÚ �ƠN GIÁ





HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM
NHA KHOA CÔNG NGHỆ NOVODONT 

Hotline 0865.888.3468 / 0936.066.665
nhakhoanovodont.com

Số 14 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.


